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Số:      /KH-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


       Lâm Trung Thủy, ngày      tháng  9  năm 2024


KẾ HOẠCH

TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM

ĐỢT 2 NĂM 2024
Thực hiện kế hoạch số: 3521/UBND ngày 04/12/2023 của UBND huyện,  về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2024. Quyết định số: 1648/QĐ-UBND ngày 21/8/2024 của UBND huyện Đức Thọ về việc giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm đợt 2, năm 2024.
           Để thực hiện tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhằm ngăn ngừa và hạn chế tối đa dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, hạn chế tổn thất cho người chăn nuôi. UBND xã xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2024 như sau:

        A. Kết quả đạt được: 
        1. Tình hình dịch bệnh từ đầu năm đến nay: 

Từ đầu năm đến nay, nhìn chung tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã ổn định, không có các loại dịch bệnh xẩy ra. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm 2024, thời tiết mưa ẩm, lũ lụt, các điều kiện vệ sinh thú y, môi trường chưa đảm bảo, người dân còn lơ là, chủ quan, tỉ lệ tiêm phòng thấp, nguy cơ xẩy ra dịch bệnh là rất cao.

2. Kết quả tiêm phòng đợt 1: 
	TT
	Thôn
	Tổng đàn chó.  
	Trong đó
	Tổng đàn trâu, bò
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Đàn chó tiêm được
	Tỉ lệ (%)
	
	LMLM, THT trâu, bò tiêm được.
	Tỉ lệ (%)
	Viêm da nổi cục trâu, bò tiêm được.
	Tỉ lệ (%)
	 

	1
	Hoa Ích Lâm
	65
	65
	100,0
	77
	58
	75,3
	47
	61,0
	 

	2
	Trung Đ.Lâm
	63
	45
	71,4
	34
	24
	70,6
	15
	44,1
	 

	3
	Ngọc Lâm
	70
	84
	120,0
	70
	30
	42,9
	33
	47,1
	 

	4
	Đức H. Quang
	84
	54
	64,3
	40
	30
	75,0
	30
	75,0
	 

	5
	Đồng T. Lâm
	80
	81
	101,3
	75
	33
	44,0
	24
	32,0
	 

	6
	Trung Tiến
	47
	37
	78,7
	6
	4
	66,7
	4
	66,7
	 

	7
	Trung Bắc
	65
	72
	110,8
	34
	20
	58,8
	18
	52,9
	 

	8
	Trung Khánh
	75
	50
	66,7
	21
	20
	95,2
	9
	42,9
	 

	9
	Trung Đông
	46
	51
	110,9
	20
	8
	40,0
	6
	30,0
	 

	10
	Trung Nam
	70
	59
	84,3
	13
	12
	92,3
	10
	76,9
	 

	11
	Hạ Thủy
	69
	54
	78,3
	50
	47
	94,0
	45
	90,0
	 

	12
	Trung Thành
	58
	48
	82,8
	50
	45
	90,0
	37
	74,0
	 

	13
	Hòa Bình 
	85
	67
	78,8
	45
	35
	77,8
	20
	44,4
	 

	14
	Tường Vân 
	55
	30
	54,5
	16
	11
	68,8
	4
	25,0
	 

	15
	Văn Xá
	83
	80
	96,4
	50
	58
	116,0
	48
	96,0
	 

	Tổng cộng
	1.015
	877
	86,4
	601
	435
	72,4
	350
	58,2
	 


Qua số liệu trên cho thấy kết quả tiêm phòng đợt 1 đạt tỉ lệ thấp:

+ Trong đó đàn chó đạt: 877/1015 con (86,4%),  các thôn đạt dưới 50% là Trung Tiến, Trung Đại Lâm, Tường Vân, một số thôn đạt trên 100% kế hoạch là do rà soát tổng đàn chưa chính xác như: Ngọc Lâm, Đồng Thanh Lâm, Trung Bắc, Trung Đông. 

+ Đàn trâu bò: VDNC đạt 58,2%, LMLM, THT đạt 72,4%. Các thôn đạt thấp như: Ngọc Lâm, Đồng Thanh Lâm, Trung Đông, Tường Vân, Hòa Bình, Trung Đại Lâm.  
+ Vắc xin dịch tả và THT cho đàn lợn đạt 35% KH, cúm A H5N1 cho đàn gia cầm 30% KH (chỉ tiêm ở một số hộ chăn nuôi nhiều)  
Nguyên nhân:

- Nhận thức của người dân còn hạn chế, chưa coi trọng công tác phòng dịch. 

- Công tác chỉ đạo tiêm phòng chưa quyết liệt. Một số đơn vị còn lơ là, chủ quan nên đạt kết quả rất thấp. 


- Công tác thông tin tuyên truyền chưa thường xuyên và thiếu đồng bộ dẫn đến các hộ chăn nuôi chưa nhận thức được tầm quan trọng của công tác tiêm phòng. 
        B. Kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2024.
I. Mục tiêu: 

a, Mục tiêu chung:

Tiếp tục phát triển tổng đàn: Trâu bò, đàn lợn, gia cầm; ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong chăn nuôi để đảm bảo an toàn về dịch bệnh vệ sinh môi trường, bên cạnh đó cần ưu tiên phát triển chăn nuôi gia trại, xa khu dân cư có liên kết với doanh nghiệp, các HTX, THT có liên kết theo chuỗi khép kín.  


Tổ chức các đợt tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch huyện giao và tiêm phòng bổ sung. Phát hiện sớm các ổ dịch, bao vây khống chế kịp thời, tuyệt đối không để lây lan ra diện rộng nhằm đảm bảo cho chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, góp phần phát triển kinh tế. Hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra. 

b, Mục tiêu cụ thể: 

- Chỉ tiêu tiêm phòng: đàn trâu bò: 594 con, đàn lợn 540 con, đàn gia cầm: 1.500con. 

- Hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh xẩy ra trên địa bàn.

Chỉ tiêu cụ thể giao cho các thôn: 

	TT
	Thôn
	Tổng đàn trâu, bò
	Chỉ tiêu giao (80%)
	Tổng đàn lợn
	Chỉ tiêu giao (70%)
	Tổng đàn gia cầm
	Chỉ tiêu giao

	1
	Hoa Ích Lâm
	77
	62
	33
	23
	1.248
	100

	2
	Trung Đại Lâm
	34
	27
	81
	57
	1.658
	100

	3
	Ngọc Lâm
	69
	55
	36
	25
	1.952
	100

	4
	Đức Hương Quang
	76
	61
	55
	39
	1.582
	100

	5
	Đồng Thanh Lâm
	75
	60
	80
	56
	1.253
	100

	6
	Trung Tiến
	4
	3
	13
	9
	500
	100

	7
	Trung Khánh 
	29
	23
	20
	14
	1.321
	100

	8
	Trung Bắc
	30
	24
	51
	36
	964
	100

	9
	Trung Đông
	36
	29
	69
	48
	1.500
	100

	10
	Trung Nam 
	17
	14
	75
	53
	3.200
	100

	11
	Hạ Thủy
	76
	61
	19
	13
	1.870
	100

	12
	Trung Thành
	63
	50
	48
	34
	810
	100

	13
	Hòa Bình
	51
	41
	62
	43
	1.000
	100

	14
	Tường Vân
	12
	10
	39
	27
	479
	100

	15
	Văn Xá
	93
	74
	90
	63
	1.945
	100

	Tổng
	742
	594
	771
	540
	18.337
	1.500


c, Yêu cầu: 
         Triển khai thực hiện phải có sự tập trung chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy, Đảng, chính quyền và các đoàn thể. Huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia tích cực, lấy phòng bệnh là chính nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, tiêm cho đàn gia súc, gia cầm đạt kế hoạch đề ra. Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm phải tuân theo quy định của pháp luật về thú y và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

       II. Nội dung và giải pháp thực hiện: 
        1. Phạm vi và đối tượng tiêm phòng:
        - Đối với đàn trâu, bò, bê nghé tiêm phòng: Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng. 
       - Đối với đàn lợn: Tiêm phòng vắc xin Dịch tả và Tụ huyết trùng.

       - Đối với đàn gia cầm: Tiêm phòng vắc xin cúm A H5N1.
         2. Giá vắc xin: Thực hiện theo hướng dẫn số 24 của TTƯDKH-BVCTVN huyện ngày 05/03/2024, Giá vắc xin và công tiêm, công bắt giữ, cụ thể như sau: 
	TT
	
	Giá vắc xin và công bắt giữ, công tiêm 
	Trích lại cho thôn

	I.
	Đàn trâu, bò:
	
	

	1.
	-Tụ huyết trùng và Lở mồm long móng.
	15.000đ/con
	5.000đ/con

	II.
	Đàn lợn 
	
	

	1.
	Vắc xin Dịch tả, tụ huyết trùng 
	15.000đ/con
	1.000đ/con

	III. 
	Gia cầm
	1.000đ/con
	


3. Thời gian tiêm: Từ  30/9 /2024 đến 30/10/2024. ( dự kiến lịch tiêm như sau): Tiêm Lở mồm long móng, tụ huyết trùng đàn trâu bò từ 30/9 - 15/10/2024. Tiêm phòng cho đàn lợn, gia cầm từ: 16/10 – 30/10/2024. 
(Lịch cụ thể thú y sẽ bố trí trực tiếp với các thôn).
          4. Giải pháp:

      - Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, qua các tổ chức đoàn thể để nâng cao nhận thức cho người dân về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm để chủ động, tích cực tham gia phòng chống dịch. Khuyến cáo người dân mua con giống phải rõ nguồn gốc. Khi có dịch bệnh xẩy ra phải khai báo với chính quyền địa phương, cơ quan thú y và thực hiện “5 không” (không dấu dịch; không mua gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc; không bán chạy; không vận chuyển ra khỏi vùng dịch; không vứt xác gia súc, gia cầm bừa bãi).

     - Thực hiện nghiêm túc các quy định và tổ chức tiêm Vắc xin triệt để cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn.
     - Tăng cường vận động các hộ giết mổ về giết mổ tập trung. Đồng thời giám sát đến tận hộ chăn nuôi để phát hiện dịch bệnh xẩy ra để có phương án đối phó kịp thời, hiệu quả.

     - Tổ chức tiêu trùng, khử độc theo định kỳ, khuyến cáo người dân dọn vệ sinh chuồng trại.

      - Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

      - Tăng cường phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, các HTX, thôn xóm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.

6. Tổ chức thực hiện.
      - Đề nghị UBMT TQ phối hợp với các đoàn thể từ xã đến hợp tác xã, thôn tăng cường công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.
      - Thú y xã có trách nhiệm bảo quản thuốc đảm bảo chất lượng tiêm đúng quy trình kỹ thuật và cấp giấy chứng nhận sau khi tiêm xong.

      - Ban chỉ huy các thôn phối hợp với thú y tiến hành tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch đồng thời báo cáo kết quả về Phó ban trực sau khi tiêm xong từng đàn, từng thôn. Sau thời gian tổ chức tiêm phòng yêu cầu các thôn lập danh sách các hộ không chấp hành gửi về Ban chỉ đạo xã để có biện pháp tiếp tục tuyên truyền, vận động. 
      - Ban văn hóa có trách nhiệm thông tin hàng ngày trên phát thanh xã các văn bản, kế hoạch tuyên truyền nhân dân thực hiện công tác tiêm phòng.

      - Yêu cầu các tổ chức, cá nhân chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn xã nghiêm túc thực hiện các quy định về tiêm phòng.          
Trên cơ sở phân công tổ công tác toàn diện của BTV Đảng ủy yêu cầu các đồng chí Cấp ủy, cán bộ phụ trách đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2024 cho đàn gia súc, gia cầm./.
Nơi nhận:                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- BTV Đảng ủy, HĐND xã;                                                 KT.CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;                                          PHÓ CHỦ TỊCH
- MTTQ, các đoàn thể xã;

- Thành viên BCĐ tiêm phòng xã;
- Bí thư, thôn trưởng các thôn; 
- Lưu VP-UBND./.                                                    
                                                                                                Đặng Sỹ Chiến  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN
V/v hộ gia đình không tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm.


Hôm nay, vào hồi: ……. giờ ngày…… tháng…… năm 2017
Tại hộ gia đình: ……………………………..., thôn ………………….., xã Đức Lâm. 

I. Chúng tôi gồm có: 

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

II. Nội dung: 


Chúng tôi tiến hành lập biên bản đối với hộ gia đình: …………………………, thôn: …………………………………, xã Đức Lâm có đàn: ………..., ……. con, đặc điểm: …………………………………… . Chủ hộ không chấp hành luật thú y -   không tiêm phòng cho đàn ………..của gia đình mình.


III. Kết luận 


Nếu trong quá trình nuôi để xẩy ra dịch bệnh (hoặc cắn người: đối với đàn chó) thì gia đình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND xã.  

          Biên bản được lập vào hồi: …… giờ cùng ngày được thông qua cho các thành phần cùng nghe và ký tên. 

    CHỦ HỘ                                                                      NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐỨC LÂM
Số:  14  /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Đức Lâm, ngày  13  tháng 03  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn BCĐ tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành ngày 19/06/2015;
Thực hiện kế hoạch số: 360/KH-UBND ngày 07/03/2017 về kế hoạch phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 2017 của UBND huyện Đức Thọ. Quyết định 809/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND huyện Đức Thọ về việc giao chỉ tiêu tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm năm 2017.

Xét đề nghị của Nông nghiệp - MT xã;
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Kiện toàn BCĐ tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2017 gồm các ông (bà) có tên sau:

	1.
	Ông: Nguyễn Văn Quyền
	Phó CT.UBND xã
	Trưởng ban

	2.
	Bà: Trần Thị Thu Lan
	Nông nghiệp - MT 
	Phó ban trực

	3
	Bà: Đinh Thị Cửu
	Ban thú y
	Phó ban

	4.
	Bà: Phạm Thị Mai
	CT UBMTTQ
	Thành viên

	5
	Ông: Nguyễn Văn Kỳ
	CT Hội CCB
	Thành viên

	6.
	Bà: Đinh Thị Xuyến
	CT Hội PN
	Thành viên

	7.
	Ông: Trần Quốc Tuấn
	BT Đoàn TN
	Thành viên

	8.
	Ông: Đinh Văn Thực
	CT Hội ND
	Thành viên

	9.
	Bà: Nguyễn Thị Hiếu 
	CC Văn hóa
	Thành viên

	10.
	Ông: Đào Quốc Sử 
	TC – Kế toán
	Thành viên

	11.
	Ông: Trần Quốc Việt
	Văn phòng UBND xã
	Thành viên

	12. 
	Ông: Phan Xuân Hồng
	Khuyến nông
	Thành viên

	13.
	Chủ nhiệm 3 HTX nông nghiệp
	
	Thành viên

	14.
	Ông (bà) thôn trưởng 5 thôn
	Thành viên


Điều 2. BCĐ có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong ban chỉ đạo tổ chức cho các thôn tiêm phòng đầy đủ, kịp thời theo kế hoạch cho đàn gia súc, gia cầm. 


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Văn phòng UBND - ban Nông nghiệp - MT xã, Ban thú y,  BQT- HTX nông nghiệp, BCH thôn và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT Đảng ủy; HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT.UBND xã;

- Ban chỉ đạo xã;

- Lưu VP-UBND.
	TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

     Đinh Trọng Quốc


PHÂN CÔNG BAN CHỈ ĐẠO  XÃ VỀ CHỈ ĐẠO CÁC THÔN

(Kèm theo quyết định số:      /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2016 )
	TT
	Thôn
	Cán bộ phụ trách
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Hoa Ích Lâm
	Đinh Văn Thực

Nguyễn Thị Hiếu
	CT Hội nông dân

CC Văn hóa 
	Ban chỉ đạo 
Ban chỉ đạo 


	2
	Trung Đại Lâm
	Nguyễn Văn Kỳ

Trần Quốc Việt


	CT Hội Cựu chiến binh

VP-TK


	Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo

	3
	Ngọc Lâm
	Nguyễn Văn Quyền

Đinh Thị Xuyến 
	PCT UBND xã.
CT Hội PN
	Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo



	4
	Đức Hương Quang
	Trần Quốc Tuấn

Trần Thị Thu Lan


	CT UBMT TQ

NN-MT


	Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo



	5
	Đồng Thanh Lâm
	Phạm Thị Mai

Phan Xuân Hồng


	CT Hội phụ nữ

KN


	Ban chỉ đạo

Ban Chỉ đạo




(Ngoài thành viên ban chỉ đạo phân công trên các thành viên phụ trách thôn nào thì về thôn đó theo QĐ 01 của Đảng ủy)

                                                                               TM. BAN CHỈ ĐẠO XÃ
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